
Stt Mã CK Tên công ty Thuộc ngành Loại

1 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Tài chính 1

2 DPM CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí Công nghiệp 1

3 FPT CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Kỹ thuật 1

4 HAG CTCP Hoàng Anh Gia Lai Bất động sản 1

5 HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát Nguyên vật liệu cơ bản 1

6 ITA CTCP Khu Công nghiệp Tân Tạo Công nghiệp 1

7 PVD CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí Dầu khí 1

8 SSI CTCP Chứng khoán Sài Gòn Tài chính 1

9 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tài chính 1

10 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Tài chính 1

11 VCG Tổng CTCP Xuất Nhập Khẩu và Xây dựng Việt Nam 1

12 VNM CTCP Sữa Việt Nam Hàng tiêu dùng 1

13 VSH CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh Dịch vụ công ích 1

14 BCI CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh Bất động sản 2

15 BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn Nguyên vật liệu cơ bản 2

16 BMI Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh Bảo hiểm 2

17 BTS CTCP Xi măng Bút Sơn Nguyên vật liệu cơ bản 2

18 BVH Tập đoàn Bảo Việt Bảo hiểm 2

19 CII CTCP Đầu tư HTKT TP.Hồ Chí Minh Dịch vụ tiêu dùng 2

20 DHG CTCP Dược phẩm Hậu Giang Chăm sóc sức khỏe 2

21 DPR CTCP Cao su Đồng Phú Hàng tiêu dùng 2

22 HT1 CTCP Xi măng Hà Tiên 1 Nguyên vật liệu cơ bản 2

23 HT2 CTCP Xi măng Hà Tiên 2 Nguyên vật liệu cơ bản 2
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24 KBC CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc Bất động sản 2

25 KDC CTCP Kinh Đô Hàng tiêu dùng 2

26 NTL CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm Bất động sản 2

27 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Hàng tiêu dùng 2

28 PET CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí Dầu khí 2

29 PNJ CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 2

30 PPC CTCP Nhiệt điện Phả Lại Năng lượng 2

31 PVF Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam Dầu khí 2

32 PVI Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Bảo hiểm 2

33 PVS Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Dầu khí 2

34 PVT Tổng CTCP Vận tải Dầu khí Dầu khí 2

35 SBT CTCP Mía đường Bourbon Tây Ninh 2

36 SGT CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn Công nghệ thông tin 2

37 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Tài chính 2

38 SJS CTCP Đầu tư và PT Đô thị KCN Sông Đà Công nghiệp 2

39 TBC CTCP Thủy Điện Thác Bà Năng lượng 2

40 TDH CTCP Phát triển nhà Thủ Đức Tài chính 2

41 TRC CTCP Cao su Tây Ninh Nguyên vật liệu cơ bản 2

42 VCS CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex 2

43 VHC CTCP Vĩnh Hoàn 2

44 VIC CTCP VINCOM Bất động sản 2

45 VIP CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO Dầu khí 2

46 VNR Tổng CTCP Tái Bảo Hiểm QG Việt Nam Bảo hiểm 2

47 VPL CTCP Vinpearl Land 2

48 VSP CTCP Đầu tư và vận tải dầu khí VINASHIN Vận tải 2

49 VST CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam Vận tải 2



50 ABT CTCP XNK Thủy sản Bến Tre Thủy sản 3

51 ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang Thủy sản 3

52 ALP CTCP Alphanam Dược phẩm 3

53 ANV CTCP Nam Việt Thủy sản 3

54 BBC CTCP Bánh kẹo Biên Hoà Hàng tiêu dùng 3

55 BMC CTCP Khoáng sản Bình Định 3

56 BMP CTCP nhựa Bình Minh Nguyên vật liệu cơ bản 3

57 BT6 CTCP Bê tông 620 Châu Thới Công nghiệp 2

58 BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt Tài chính 3

59 DBC CTCP Nông sản Bắc Ninh (Dabaco) 3

60 DCL CTCP Dược phẩm Cửu Long Dược phẩm 3

61 DCT CTCP Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai Nguyên vật liệu cơ bản 3

62 DMC CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Dược phẩm 3

63 DRC CTCP Cao su Đà Nẵng Hàng tiêu dùng 3

64 GMD CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển Công nghiệp 3

65 HAI CTCP Nông dược HAI 3

66 HBC CTCP Xây dụng KD Địa ốc Hòa Bình Tài chính 3

67 HDC CTCP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu Bất động sản 3

68 HLA CTCP Hữu Liên Á Châu Nguyên vật liệu cơ bản 3

69 HMC CTCP Kim khí TP.HCM Nguyên vật liệu cơ bản 3

70 HRC CTCP Cao su Hòa Bình Nguyên vật liệu cơ bản 3

71 HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen Nguyên vật liệu cơ bản 3

72 IMP CTCP Dược phẩm Imexpharm Chăm sóc sức khỏe 3

73 KHA CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội 3

74 KHP CTCP Điện lực Khánh Hòa 3

75 KLS CTCP Chứng khoán Kim Long Tài chính 3



76 LCG CTCP LICOGI 16 3

77 LSS CTCP Mía đường Lam Sơn 3

78 MPC CTCP Thủy sản Minh Phú 3

79 NBB CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy Bất động sản 3

80 NKD CTCP Chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc Hàng tiêu dùng 3

81 OPC CTCP Dược phẩm OPC Dược phẩm 3

82 PAC CTCP Pin Ắc quy Miền Nam Hàng tiêu dùng 3

83 PGS CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam Dầu khí 3

84 PLC CTCP Hóa dầu Petrolimex Dầu khí 3

85 PVC CTCP Dung dịch khoan & hóa phẩm dầu khí Dầu khí 3

86 RAL CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông Hàng tiêu dùng 3

87 REE CTCP Cơ điện lạnh Công nghiệp 3

88 RIC CTCP Quốc tế Hoàng Gia 3

89 SAM CTCP Cáp và Vật liệu Viễn thông
Thông tin liên lạc/Viễn 
thông 3

90 SC5 CTCP Xây dựng số 5 Bất động sản 3

91 SCD CTCP Nước giải khát Chương Dương Hàng tiêu dùng 3

92 SD7 CTCP Sông Đà 7 3

93 SD9 CTCP Sông Đà 9 3

94 SDT CTCP Sông Đà 10 3

95 SJD CTCP Thuủy điện Cần Đơn Năng lượng 3

96 SMC CTCP Đầu tư Thương mại SMC 3

97 SSC CTCP Giống cây trồng Miền Nam 3

98 STL CTCP Sông Đà Thăng Long 3

99 SVC CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 3

100 TC6 CTCP Than Cọc Sáu 3

101 TCS CTCP Than Cao Sơn 3



102 TDN CTCP Than Đèo Nai 3

103 THT CTCP Than Hà Tu 3

104 TRA CTCP TRAPHACO Dược phẩm 3

105 TSC CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ Nông nghiệp 3

106 TTP CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến Hàng tiêu dùng 3

107 VC2 CTCP Xây dựng số 2 3

108 VC3 CTCP Xây dựng số 3 3

109 VFR CTCP Vận tải thuê tàu Vận tải 3

110 VHL CTCP Viglacera Hạ Long 3

111 VID CTCP Giấy Viễn Đông 3

112 VIS CTCP Thép Việt Ý Nguyên vật liệu cơ bản 3

113 VNA CTCP Vận tải biển Vinaship Vận tải 3

114 VNS CTCP Ánh Dương Việt Nam Vận tải 3

115 VSC CTCP Container Việt Nam 3

116 VTO CTCP Vận tải xăng dầu VITACO Vận tải 3


